	TRƯỜNG THCS 
VẠN THẮNG
	ĐỀ THI RÀ SOÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9
Năm học 2023-2024. Môn: Toán 
Thời gian làm bài: 120 phút 
( Đề gồm 01 trang)



Bài I (2,0 điểm) ĐỀ CHÍNH THỨC




	          Cho hai biểu thức  và  với 
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 36

2) Chứng minh  

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
Bài II (2,0 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập  phương trình hoặc hệ phương trình:
Trên quãng đường AB dài 324 km có hai ô tô đi ngược chiều nhau. Xe 1 khởi hành từ A đi đến B, xe 2 khởi hành từ B đi đến A. Hai xe khởi hành cùng một lúcdfđrgll và sau 3 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe biết vận tốc xe 2 lớn hơn vận tốc xe 1 là 12km/h. 

2) Tính chu vi hình tròn trung tâm trong sân bóng đá 11 người, biết bán kính bằng 9,15 m. (lấy , kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Bài III (2,5 điểm)

1) Giải hệ phương trình    

2) Cho phương trình:      (1), (m là tham số)
a) Giải phương trình (1) với m = -1.
b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
Bài IV (3,0 điểm)
	 Cho nửa đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB. Điểm H thuộc đoạn OA. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt nửa đường tròn tại M. Gọi I là trung điểm của MH; tia AI cắt đường tròn tại C; tia BC cắt tia HM tại D.
1) Chứng minh tứ giác BHIC nội tiếp.
2)  Chứng minh DB.DC = DH.DI.
3) Tiếp tuyến tại A của đường tròn cắt tia BI tại N. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).
Bài V (0,5 điểm)  

Cho các số dương x,y  thỏa mãn điều kiện .

 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
			....................................Hết.....................................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:…………………….…………………..Số báo danh:……………
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	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
I
(2,0đ)
	1)
	Tính giá trị của biểu thức 
	0,5đ

	
	
	a) Thay x = 36 (TMĐK) vào biểu thức A ta được                                                                               

  A =   
Vậy:...                                                                 
	0,25đ
0,25đ


	
	2)
	
 Chứng minh 
	1,0đ

	
	
	
Với ta có:


(đpcm)
	


0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	
	3)
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 

Với  ta có:


Áp dụng BĐT Cô si ta có:



Dấu “=” xảy ra khi  (TMĐK)
KL:…
	0,5đ





0,25đ

0,25đ

	II
(2,0đ)
	1)
	Giải bài toán sau bằng cách lập  phương trình hoặc hệ phương trình:
	1,5đ


	
	
	Gọi vận tốc xe thứ nhất  là x (km/h, x> 0)
Gọi vận tốc xe thứ hai là y (km/h, y> 12)

Lập luận để có phương trình: 

Lập luận có phương trình: 
Vậy ta có hệ PT:


Giải hệ PT này tìm được x = 48 (TMĐK), y = 60(TMĐK)
KL:………
	0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ
0,25đ

	
	2)
	Tính chu vi hình tròn 
	0,5đ

	
	
	Chu vi hình tròn trung tâm trong sân bóng đá 11 người là 


	0,5đ

	III
(2,5đ)
	1)
	Giải hệ phương trình 
	1,0đ

	
	
	

ĐKXĐ: 


Đặt , 
Hệ PT đã cho trở thành:

(TMĐK)

Với   (TMĐK)

Với (TMĐK)
KL:..
	

0,25đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	2a)
	Giải phương trình (1) với m = -1.
	0,75đ

	
	
	Thay m = -1 vào phương trình (1) ta có:



Giải PT ta tìm được 
	
0,25đ
0,5đ

	
	2b)
	Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
	0,75đ

	
	
	



KL:...
	
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	IV
(3,0đ)
	
	[image: ]
	
Hình vẽ đến ý 1)
0,25đ

	
	1)





	Chứng minh tứ giác BHIC nội tiếp.

Chứng minh được 

Chứng minh được 


Vậy BHIC là tứ giác nội tiếp.
	0,75đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ


	
	2)
	Chứng minh: [image: ]
 Xét [image: ] và [image: ] có:

 ; [image: ] chung
[image: ]
	1,0đ

0,5đ
0,5đ

	
	3)
	Chứng minh [image: ] là tiếp tuyến của đường tròn (O; R)
+ Gọi giao điểm của [image: ] và [image: ] là [image: ].
+ Vì [image: ](cùng vuông góc với [image: ]) 
[image: ] và [image: ] (hệ quả của định lý Ta-let)
[image: ] mà [image: ] hay [image: ] là trung điểm của [image: ].
+ Xét [image: ] vuông tại [image: ] có [image: ] là trung điểm của [image: ] (cmt)
[image: ] là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền [image: ] [image: ]
 [image: ] cân tại [image: ] [image: ] (tính chất tam giác cân)
Tương tự  chứng minh được [image: ] (vì [image: ] cân tại [image: ])


Mà  [image: ] (vì [image: ]) [image: ] mà [image: ]
Suy ra [image: ] là tiếp tuyến của đường tròn [image: ].
	1,0đ



0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ

	V
(0,5đ)
	
	Tìm giá trị nhỏ nhất
	0,5đ

	
	
	

Áp dụng BĐT Cô-si  ta có:


Dấu “=” xảy ra khi x = 2y

  

Vậy GTNN của khi x = 2y
	




0,25đ

0,25đ


Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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